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Câu I  (2,0 điểm)
 
Phân tích ngắn gọn ý nghĩa các nhan đề “Cái lò gạch cũ”, “Chí Phèo” của Nam Cao, và nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” do nhà xuất bản đặt.
Câu II (3,0 điểm)
 
Khổng Tử nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”

Tuân Tử nói: “Nhân chi sơ, tính bản ác”


Chủ Tịch Hồ Chí Minh lại nói: “Hiền dữ phải đâu là tính sẵn






   Phần nhiều do giáo dục mà nên”


Dựa vào 3 quan điểm trên, hãy viết một bài văn ngắn (400 từ) bàn về vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của con người.

Câu III (5,0 điểm)


           Phân tích đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ viên quản ngục ở cuối tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
-------------------------HẾT------------------------
*Học sinh không được sử dụng tài liệu.
	SỞ GD &ĐT VĨNH PHÚC                           TRƯỜNG THPT YÊN LẠC
	ĐÁP ÁN- THANG ĐIỂM  KÌ THI 

KHẢO SÁT KHỐI 11 LẦN 1

MÔN : NGỮ VĂN




	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	Phân tích ngắn gọn ý nghĩa các nhan đề “Cái lò gạch cũ”, “Chí Phèo” của Nam Cao, và nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” do nhà xuất bản đặt.
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	- Nhan đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tác phẩm nghệ thuật, góp phần làm nên sức hấp dẫn và thể hiện chiều sâu tư tưởng của nhà văn. Nam cao là nhà văn cẩn trọng, có trách nhiệm cao với ngòi bút của mình, nhan đề tác phẩm cũng được ông đặc biệt quan tâm. Truyện ngắn “Chí Phèo” cũng trải qua nhiều nhan đề, mỗi cái tên có một ý nghĩa riêng.

- Đầu tiên, nhà văn đặt cho tác phẩm tên “Cái lò gạch cũ”. Đây là một chi tiết gắn với phần mở đầu và kết thúc tác phẩm. Ở phần mở đầu, cái lò gạch là nơi Chí Phèo bị cha mẹ mình ruồng bỏ, đây là sự khởi đầu cho một cuộc đời đầy cơ cực, bi kịch của hắn. Ở phần kết thúc tác phẩm,  cái lò gạch cũ xuất hiện trong ý nghĩ của thị Nở, rất có thể đứa con trào đời lại chịu chung số phận như cha nó xưa kia. Nhan đề này tạo nên kết cấu vòng tròn, gợi sự luẩn quẩn, bế tắc của người nông dân trong xã hội thực dân nửa phong kiến.
- Nhan đề “Đôi lứa xứng đôi” do nhà xuất bản đặt, hướng sự chú ý vào Chí Phèo và Thị Nở- một con “quỷ dữ của làng Vũ Đại” và một người đàn bà xấu “ma chê quỷ hờn”. Đó là một cái tên rất giật gân, gây sự tò mò, phù hợp với thị hiếu của lớp công chúng bấy giờ.
- Nhan đề “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao đặt ngắn gọn mà sâu sắc nhất. Chí Phèo đã trở thành nhân vật điển hình. Chí có số phận riêng, tính cách riêng, không thể trộn lẫn, đồng thời tiêu biểu cho người nông dân bị bần cùng hóa, lưu manh hóa, cay đắng hơn hắn còn bị từ chối quyền trở lại làm người lương thiện. Mặc dầu vậy, trong Chí Phèo, ta vẫn thấy khao khát hạnh phúc, mong ước được làm người lương thiện. Qua nhân vật này, không chỉ phơi bày về sự thật khắc nhiệt về kiếp sống của người Nông dân, nhà văn còn cảm thông với bi kịch của họ, bênh vực, tin tưởng vào những nét đẹp quý giá của họ.
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	Khổng tử nói: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”

Tuân Tử nói : “Nhân chí sơ, tính bản ác”

Chủ Tịch Hồ Chí Minh lại nói: “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn





  Phần nhiều do giáo dục mà nên”


Dựa vào 3 quan điểm trên, hãy viết một đoạn văn ngắn (400 chữ) bàn về vai trò của giáo dục đối với sự hình thành hoàn thiện nhân cách của con người.
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	* Giải thích: (0,5)
- “Nhân chi sơ, tính bản thiện”: con người sinh ra có bản chất tốt đẹp, trong quá trình lớn lên chịu ảnh hưởng từ môi trường, giáo dục mà giữ được sự lương thiện hoặc trở lên xấu xa.

- “Nhân chi sơ, tính bản ác”: con người sinh ra là xấu, nhưng do quá trình tu dưỡng bản thân mà có thể sửa đổi, trở nên tốt đẹp.

- “Hiền dữ đâu phải là tính sẵn/ Phần nhiều do giáo dục mà nên”: tính cách con người không có sẵn khi sinh ra, hình thành trong quá trình phát triển, được giáo dục.

(Ba quan điểm có những điểm khác biệt: Quan điểm của Khổng Tử và Tuân Tử khẳng định con người sinh ra với bản tính có sẵn (thiện hoặc ác); quan điểm của HCM cho rằng con người sinh ra không có sẵn tính hiền hay dữ. Tuy nhiên cả 3 quan điểm đều có điểm chung là nhấn mạnh vai trò quan trọng của giáo dục đối với sự phát triển hoàn thiện nhân cách con người.

* Bàn luận về vấn đề: (2,0)
- Tính cách thiện hay ác của con người không phải là thuộc tính có sẵn  khi sinh ra, mà hình thành và hoàn thiện trong quá trình con người lớn lên, tiếp xúc với cuộc sống (dẫn chứng)
- Sự giáo dục của gia đình, nhà trường, xã hội và ý thức tự giáo dục của mỗi con người có ý nghĩa quyết định quan trọng đối với sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của con người:

 + Được giáo dục tốt, con người sẽ sống lương thiện, tích cực, có trách nhiệm với xã hội, gia đình và bản thân (dc)
 + Không nhận được sự giáo dục tốt, con người sẽ trở nên ích kỉ, xấu xa, độc ác (dc).

- Trong xã hội ngày nay, có hiện tượng nhiều cha mẹ nuông chiều con cái, chăm lo về tri thức nhưng thiếu quan tâm đến uốn nắn tính cách cho con ( Nhiều bạn trẻ sống ích kỷ, có suy nghĩ lệch lạc, sai lầm (dc).

- Phê phàn bộ phận giới trẻ có quan điểm sống ỷ lại, buông xuôi phó mặc cho số phận; đổ lỗi cho số phận; thiếu ý thức tu dưỡng bản thân (dc).

* Bài học nhận thức và hành động: (0,5)
- Yếu tố giáo dục có vai trò quan trọng đối với sự hình thành và hoàn thiện nhân cách của mỗi con người.

- Xã hội, gia đình và mỗi cá nhân cần nhận thức đúng đắn về vai trò của giáo dục để có định hướng cụ thể, hợp lý trong việc vun đắp, bồi dưỡng nhân cách cho con cái mình.
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	Phân tích đoạn văn tả cảnh Huấn Cao cho chữ quản ngục ở cuối tác phẩm “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân.
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	1. Giới thiệu chung: (0,75)

- Nguyễn Tuân là người “nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp” cũng là cây bút rất mực tài hoa, uyên bác.

- “Chữ người tử tù” là một trong những truyện ngắn xuất sắc nhất in trong tập “Vang bóng một thời”
- Huấn Cao là nhân vật trung tâm của tác phẩm, là nhân vật lí tưởng hội tụ những vẻ đẹp của tài hoa, khí phách và thiên lương trong sáng.

- Đoạn văn Huấn Cao cho chữ nằm ở cuối tác phẩm, là đoạn kết tinh chủ đề của tác phẩm và bộc lộ vẻ đẹp của nhân vật Huấn Cao.
	

	
	
	2. Phân tích: (3,25)

* Lí do có cảnh cho chữ
* Cảnh cho chữ là “một cảnh tượng xưa nay chưa từng có”:

- Hoàn cảnh và địa điểm cho chữ:

+ Xưa nay: cho chữ vốn là việc thanh cao, một sáng tạo nghệ thuật, thường diễn ra ở nơi thư phòng, hoặc nơi sạch sẽ thơm tho.

+ Ở đây: cảnh cho chữ diễn ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián => Nơi ngự trị của bóng tối, cái xấu, cái ác- những thứ thù địch với cái đẹp.

- Tư thế của người cho chữ và nhận chữ:

+ Xưa nay: người cho- nhận chữ có tư thế đàng hoàng, tâm hồn thanh thản. 

+ Ở đây: Người cho chữ là một tử tù “cổ đeo gông, chân vướng xiềng”, ung dung, đĩnh đạc…, người nhận chữ là ngục quan  lại “khúm núm”
( Trật tự, kỉ cương trong nhà tù bị đảo ngược hoàn toàn: tù nhân trở thành người ban phát cái đẹp, răn dạy ngục quan, ngục quan thì khúm núm, vái lạy tù nhân.

* Lời khuyên của Huấn Cao với viên quản ngục:

- Khuyên thầy Quản nên thay trốn ở vì ở đây khó giữ thiên lương cho lành vững.

( Muốn chơi chữ phải giữ lấy thiên lương. Cái đẹp có thể sản sinh từ nơi độc ác ngự trị, nhưng không thể sống cùng cái ác.

* Hành động vái lạy của ngục quan: “ Kẻ mê muội này xin bái lĩnh” 

( Cái đẹp, cái thiện có sức mạnh cảm hóa con người. Bằng con đường của trái tim sức mạnh ấy càng được nhân lên gấp bội. Qua chi tiết này Nguyễn Tuân cũng thể hiện niềm tin vững chắc vào bản tính tốt đẹp của con người,…


	0,25

2,0

0,5

0,5

	
	
	3. Đánh giá: (1,0)

- Cảnh cho chữ không chỉ tô đậm vẻ đẹp của Huấn Cao, quản ngục mà còn góp phần bộc lộ sâu sắc chủ đề tác phẩm: đó là sự chiến thắng của ánh sáng đối với bóng tối, của cái đẹp đối với cái xấu xa nhơ bẩn, của cái thiện đối với cái ác. Đó là sự tôn vinh cái đẹp, cái thiện và nhân cách cao cả của con người bằng một bức tranh nghệ thuật đầy ấn tượng.

- Đặc sắc nghệ thuật: bút pháp dựng người, dựng cảnh cùng thủ pháp tương phản đối lập. Nhịp điệu chậm rãi, câu văn giàu hình ảnh, tạo không khí cổ xưa.
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